CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG KÊ CÔNG SUẤT SỬ DỤNG ĐIỆN
1. Tên khách hàng mua điện: ..............................................................................................................
2. Địa chỉ mua điện: ...........................................................................................................................
3. Tổng công suất lắp đặt: 4.38 kW;				Cấp điện áp: 220V.
4. Công suất sử dụng cao nhất: 4.38 kW;	
	STT
	Tên thiết bị
	Công suất (kW)
	Số lượng
	Hệ số đồng thời
	Thời gian sử dụng ngày
	Tổng công suất sử dụng (kW)
	Điện năng sử dụng (kWh/ngày)

	
	
	
	
	
	Từ ….đến ….giờ
	Tổng
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=3x4x5
	9=8x7

	1 
	Đèn chiếu sáng
	0.02
	15
	
	
	
	0.3
	

	2 
	Máy lạnh
	1.125
	1
	
	
	
	1.125
	

	3 
	Quạt
	0.025
	5
	
	
	
	0.125
	

	4 
	Tủ lạnh
	0.08
	1
	
	
	
	0.08
	

	5 
	Nồi cơm điện
	0.75
	1
	
	
	
	0.75
	

	6 
	Bếp điện
	1
	1
	
	
	
	1
	

	7 
	Máy giặt
	1
	1
	
	
	
	1
	

	8 
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	4.38
	


						              TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026
          						      			       Bên mua điện 
      (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






